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THÔNGBÁO

Vềkếtquảxácđịnhtrướcmãsố

TỔNGCỤCTRƯỞNGTỔNGCỤCHẢIQUAN

CăncứLuậtHảiquansố54/2014/QH13ngày23tháng6năm2014;

CăncứNghịđịnhsố08/2015/NĐ-CPngày21tháng01năm2015củaChínhphủquyđịnhchitiếtvà

biệnphápthihànhLuậtHảiquanvềthủtụchảiquan,kiểmtragiámsát,kiểmsoáthảiquan;Nghịđịnhsố

59/2018/NĐ-CPngày20tháng04năm2018củaChínhphủsửađổi,bổsungmộtsốđiềucủaNghịđịnh

số08/2015/NĐ-CPngày21tháng01năm2015;

CăncứThôngtưsố38/2015/TT-BTCngày25/03/2015củaBộTàichínhquyđịnhvềthủtụchảiquan;

kiểmtragiámsáthảiquan;thuếxuấtkhẩu,thuếnhậpkhẩuvàquảnlýthuếđốivớihànghóaxuấtkhẩu,

nhậpkhẩu;Thôngtưsố14/2015/TT-BTCngày30/01/2015củaBộTàichínhhướngdẫnvềphânloại

hànghóa,phântíchđểphânloạihànghóa,phântíchđểkiểmtrachấtlượng,kiểmtraantoànthực

phẩm;Thôngtưsố39/2018/TT-BTCngày20/4/2018sửađổi,bổsungmộtsốđiềutạiThôngtưsố

38/2015/TT-BTCngày25/3/2015củaBộTàichính;Thôngtưsố65/2017/TT-BTCngày27/6/2017củaBộ

TàichínhbanhànhDanhmụchànghóaxuấtkhẩu,nhậpkhẩuViệtNam;Thôngtưsố09/2019/TT-BTC

ngày15/02/2019sửađổibổsungmộtsốnộidungtạicácPhụlụccủaThôngtưsố65/2017/TT-BTC

ngày27/6/2017củaBộTàichính;

Trêncơsởhồsơđềnghịxácđịnhtrướcmãsố,ĐơnđềnghịsốBHF-GDC/XDTMS05ngày4/11/2022

củaCôngtyTNHHBHFLEXVINA,mãsốthuế:2500506479;

TheođềnghịcủaCụctrưởngCụcThuếxuấtnhậpkhẩu,

TổngcụcHảiquanthôngbáokếtquảxácđịnhtrướcmãsốnhưsau:
[bookmark: _page_13_0]1.Hànghóađềnghịxácđịnhtrướcmãsốdotổchức,cánhâncungcấp:

Tênthươngmại:SPI-606MATTBLACK

Têngọitheocấutạo,côngdụng:ChếphẩmkhánghànSPI-606MATTBLACK(Solventnaphtha,

Diethyleneglycolmonoethyletheracetate,...)phủbềmặt,dạngphântántrongmôitrườngkhôngchứa

nước(1lọ=750g).Hàngmới100%

Ký,mãhiệu,chủngloại:SPI-606MATTBLACK	Nhàsảnxuất:SEOULCHEMICALRESEARCH

LABORATORYCO.,LTD







2.Tómtắtmôtảhànghóađượcxácđịnhtrướcmãsố:Theohồsơxácđịnhtrướcmãsố,thôngtin

mặthàngnhưsau:

-Thànhphần,cấutạo,côngthứchóahọc,hàmlượngtínhtrêntrọnglượng:


Tênhóachất

Epoxyacrylateoligomer

1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-

trione(TGIC)

Nhựaepoxy

Nhựaacrylate

Chấtcảmquang

Thuốcmàu

Chấtđộnvôcơ

Gelsilica

Dungmôinaphtha

Diethyleneglycolmonoethyletheracetate(carbitolacetate)

Hàmlượng(%)

35~45

1~2



4~8

5~10

4~10

≤1.0

1~8

1~10

10~20

10~15


-Cơchếhoạtđộng,cáchthứcsửdụng:

+Bước1:Chuẩnbị1tấmbảngmạchđãinđượclàmsạchvàxửlýtrước

+Bước2:Phủchếphẩmkhánghàn(PhotoimagableSolderResist)SPI-606MATTBLACKlêntoànbộ

tấmmạchin(kểcảmạchđiện)chỉtrừphầnmốihànđểgắnchip

+Bước3:Sấysơbảngmạchbằngánhsángvàngở78°C
[bookmark: _page_18_0]+Bước4:ChiếutiaUV

+Bước5:Dùnghóachấtđểloạibỏchếphẩmkhánghàndưthừatrênbảngmạch.

+Bước6:Sấybảngmạchở150°Cbằngánhsángvàngđểgiacốlớpphủkhánghànvàobảngmạch.

-Thôngsốkỹthuật:

+Chấtlỏng,màuđen

+Khôngtantrongnước

+Nhiệtđộchớpchảy:72°C

+Độnhớt:150-200PS(điềukiện25°C)

+Tỷtrọng1.14

-Côngdụngtheotrialkế:Làchấtphủbaophủmạchđiện,cóchứcnăngchốngoxihóavàbảovệmạch

điện;baophủvàbảovệnhữngvịtríkhôngđượcmạởphầnPADtrướckhimạvàng,giacốphầnSMT,

lớpphủchịuđượcnhiệttrên100°C
3.Kếtquảxácđịnhtrướcmãsố:TheothôngtintrênĐơnđềnghịxácđịnhtrướcmãsố,thôngtintại

tàiliệuđínhkèmhồsơ,mặthàngnhưsau:

Tênthươngmại:SPI-606MATTBLACK
[bookmark: _page_23_0]-Thànhphần,cấutạo,côngthứchóahọc,hàmlượngtínhtrêntrọnglượng:


Tênhóachất

Epoxyacrylateoligomer

1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-

trione(TGIC)

Nhựaepoxy

Nhựaacrylate

Chấtcảmquang

Thuốcmàu

Chấtđộnvôcơ

Gelsilica

Dungmôinaphtha

Diethyleneglycolmonoethyletheracetate(carbitolacetate)

Hàmlượng(%)

35~45

1~2



4~8

5~10

4~10

≤1.0

1~8

1~10

10~20

10~15


-Cơchếhoạtđộng,cáchthứcsửdụng:

+Bước1:Chuẩnbị1tấmbảngmạchđãinđượclàmsạchvàxửlýtrước

+Bước2:Phủchếphẩmkhánghàn(PhotoimagableSolderResist)SPI-606MATTBLACKlêntoànbộ

tấmmạchin(kểcảmạchđiện)chỉtrừphânmốihànđểgắnchip

+Bước3:Sấysơbảngmạchbằngánhsángvàngở78°C

+Bước4:ChiếutiaUV

+Bước5:Dùnghóachấtđểloạibỏchếphẩmkhánghàndưthừatrênbảngmạch.

+Bước6:Sấybảngmạchở150°Cbằngánhsángvàngđểgiacốlớpphủkhánghànvàobảngmạch.

-Thôngsốkỹthuật:

+Chấtlỏng,màuđen

+Khôngtantrongnước

+Nhiệtđộchớpchảy:72°C

+Độnhớt:150-200PS(điềukiện25°C)

+Tỷtrọng1.14

-Côngdụngtheothiếtkế:Làchấtphủbaophủmạchđiện,cóchứcnăngchốngoxihóavàbảovệ

mạchđiện;baophủvàbảovệnhữngvịtríkhôngđượcmạởphầnPADtrướckhimạvàng,giacốphần

SMT,lớpphủchịuđượcnhiệttrên100°C
[bookmark: _page_28_0]Ký,mãhiệu,chủngloại:SPI-606MATTBLACK	Nhàsảnxuất:SEOULCHEMICALRESEARCH

LABORATORYCO.,LTD

thuộcnhóm32.08“Sơnvàvecni(kểcảmentráng(enamels)vàdầubóng)làmtừcácloạipolymetổng

hợphoặccácpolymetựnhiênđãbiếnđổivềmặthóahọc,đãphântánhoặchòatantrongmôitrườngkhôngchứanước;cácdungdịchnhưđãghitrongChúgiải4củaChươngnày.”phânnhóm3208.90“-Loạikhác:,mãsố3208.90.90“--Loạikhác”tạiDanhmụchànghóaxuấtkhẩu,nhậpkhẩuViệtNam./.











Thôngbáonàycóhiệulựckểtừngàybanhành.

TổngcụctrưởngTổngcụcHảiquanthôngbáođểCôngtyTNHHBHFLEXVINAbiếtvàthựchiện./.






Nơinhận:

-CôngtyTNHHBHFLEXVINA(Khucôngnghiệp

KhaiQuang,phườngKhaiQuang,thànhphốVĩnh

Yên,tỉnhVĩnhPhúc);

-CáccụcHQtỉnh,thànhphố(đểthựchiện);

-CụcKiểmđịnhhảiquan;

-WebsiteHảiquan;

-Lưu:VT,TXNK-PL-Uyên(3b).

KT.TỔNGCỤCTRƯỞNG

PHÓTỔNGCỤCTRƯỞNG







LưuMạnhTưởng




*Ghichú:Kếtquảxácđịnhtrướcmãsốtrênchỉcógiátrịsửdụngđốivớitổchức,cánhânđãgửiđềnghịxácđịnhtrướcmãsố.
